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1. Lí do thực hiện biện pháp           
Ở lớp 3, các em được học các kiến thức, kĩ năng ở thời điểm kết thúc của giai đoạn 1, chuẩn bị học tiếp giai đoạn sau, cho nên các em phải nắm được chắc tất cả các cơ sở ban đầu về giải toán nói riêng, tất cả các kĩ năng khác nói chung. Đặc biệt, ở lớp 3 sang học kì II, các em bắt đầu được làm quen với các dạng  toán hợp cơ bản, trong đó có dạng toán liên quan rút về đơn vị. Dạng toán này có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nó đòi hỏi các em phải có kĩ năng giải toán tốt, kĩ năng ứng dụng thực tế trong hàng ngày. Sau khi dạy giải toán ở lớp 3 hai năm liền, tôi thấy các em nắm được kĩ năng giải toán của giáo viên truyền đạt tới như là một văn bản của lí thuyết, còn nó có ứng dụng vào thực tế như thế nào đó thì chưa cần biết. Đó là điều băn khoăn, suy nghĩ cho chúng ta. Xuất phát từ tình hình thực tế học sinh như vậy, tôi mong muốn có những sáng kiến về phương pháp giúp các em giải toán dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị ở lớp 3. đến thời điểm này, tôi đã nghiên cứu xong, sau đây tôi sẽ trình bày để các đồng chí đóng góp ý kiến với đề tài: “Rèn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị cho học sinh lớp 3”

2. Thực trạng của việc giải toán liên quan đến rút về đơn vị của học sinh
Trong nhiều năm theo dõi học sinh học Toán, đặc biệt là hai năm gần đây, tôi trực tiếp theo dõi các em học sinh lớp 3 giải toán nói riêng, tôi thấy các em có một thói quen không tốt cho lắm đó là: đọc đầu bài qua loa, sau đó giải bài toán ngay, làm xong không cần kiểm tra lại kết quả, cho nên, khi trả bài các em mới biết là mình sai. đối với dạng toán này, khi giáo viên hướng dẫn xong kiểu bài 1, các em làm bài khá tốt, ít nhầm lẫn, nhưng còn sai nhiều trong tính toán, đến khi dạy xong kiểu bài 2, các em làm bài có phần nhầm lẫn nhiều hơn, nhiều em thực hiện ở các bước 2 đáng lẽ là phép chia thì các em lại làm phép nhân ( giống ở kiểu bài 1). ở năm học trước tôi chưa triển khai phương pháp dạy của mình tới giáo viên dạy khối 3, song tôi đã để ý, quan sát các em làm bài ở lớp mỗi khi dự giờ, thăm lớp, các em đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Để nắm được thực trạng học sinh lớp 3 giải dạng toán này cụ thể như thế nào, tôi đã tiến hành ra hai bài toán, thuộc hai kiểu bài của dạng toán này như sau cho các em làm bài trong thời gian là 20 phút để nắm được kết quả.

*Bài toán 1:

  Một cửa hàng có 6 bao gạo chứa được 36 kg gạo. Hỏi 4 bao gạo như thế  có thể chứa được bao nhiêu  ki lô gam gạo?
*  Bài toán 2:

             Có 42 lít dầu đựng vào 6 can. Hỏi có 84 lít dầu thì cần có bao nhiêu can như thế để đựng?

            Sau khi chấm bài, tôi nhận thấy kết quả các em làm bài như sau:

           - Có nhiều em làm đúng cả 2 bài.

           - Một số em làm nhầm ở bước 2 từ kiểu bài 1 sang kiểu bài 2 và ngược lại.

· Một số em có tính sai.

· Còn một vài em sai cả 2 bài.

*  Kết quả cụ thể: 28 học sinh.

	Cuối kỳ 1

	Chưa hoàn thành
	Hoàn thành
	Hoàn thành tốt

	
	
	17
	61%
	11
	39%


      *  Nguyên nhân có kết quả như vậy là do phần lớn các em còn chủ quan khi làm bài, chưa nhớ kĩ các phương pháp giải dạng toán này. Mặt khác, cũng có thể là các em chưa được củng cố rõ nét về 2 kiểu bài trong dạng toán này nên sự sai đó không tránh khỏi. Còn nữa, đây là các bài toán áp dụng rất thực tế mà các em quên mất phương pháp thử lại nên kết quả đưa ra rất đáng tiếc.

3. Các giải pháp thực hiện

Xuất phát từ tình hình thực tế, để các em nắm vững được phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, tôi lần lượt nghiên cứu phương pháp dạy giải dạng toán dạng này theo các kiểu bài với từng bước sau:

Bước 1:  Giúp các em nắm chắc phương pháp chung để giải các bài toán.

Bước 2: Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân.

Bước 3:  Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng hai  phép chia.

Bước 4: Luyện tập, so sánh cách giải và củng cố kiến thức cho học sinh.

Để giải quyết được nhiệm vụ trên, tôi càn bám sát vào các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học toán ở Tiểu học nói chung, của lớp 3 nói riêng sao cho phù hợp và nhận thức của học sinh, các em có hứng thú tốt khi học tốt, tạo không khí lớp học sôi nổi, chất lượng cao.

3.1. Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài 1):
         Để học sinh nắm chắc phương pháp giải kiểu bài toán này, tôi đã tiến hành dạy ngay ở trên lớp theo phương pháp và hình thức sau:

     a/  Kiểm tra bài cũ: Để nhắc lại kiến thức cũ và chuẩn bị cho kiến thức mới cần truyền đạt, tôi ra đề như sau:

“Mỗi can chứa được 5 lít mật ong. Hỏi 7 can như vậy chứa được bao nhiêu lít mật ong?”

        Với bài này, học sinh dễ dàng giải được như sau:

                                         Bài giải.

                Bảy can như vậy chứa được số lít mật ong là:

                                   5 x 7 = 35 ( l)

                                                     Đáp số: 35 l mật ong.

           Sau đó, tôi yêu cầu học sinh nhận dạng toán đã học và giải thích cách làm, đồng thời cho học sinh nhắc lại quy trình của giải một bài toán.

b/ Bài mới: 

* Hướng dẫn học sinh giải bài toán 1: Có 35 l mật ong chia đểu vào 7 can. Hỏi mỗi can có mấy lít mật ong?

    - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đầu bài( 3 em).

    - Hướng dẫn học sinh tóm tắt bài toán ( sử dụng phương pháp hỏi đáp):

         + Bài toán cho biết gì? (35 lít mật ong đổ đều vào 7 can).

         + Bài toán hỏi gì? ( 1 can chứa bao nhiêu lít mật ong).

         + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu miệng phần tóm tắt để giáo viên ghi bảng:

                                           7 can: 35 l

                                           1 can:? l .

    - Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán để tìm phương pháp giải bài toán.

    - Giáo viên yêu cầu học sinh làm vào bảng con.

    - Giáo viên đưa bài giải đối chiếu.

                                                 Bài giải

Số lít mật ong có trong mỗi can là:

35 : 7 = 5 (l)

                                                          Đáp số: 5 l mật ong.

      - Giáo viên củng cố cách giải: Để tìm 1 can chứa bao nhiêu lít mật ong ta làm phép tính gì? ( phép tính chia).

       
-  Giáo viên giới thiệu. Bài toán cho ta biết số lít mật ong có trong 7 can, yêu cầu chúng ta tìm số lít mật ong trong 1 can, để tìm được số lít mật ong trong 1 can, chúng ta thực hiện phép chia. Bước này gọi là rút về đơn vị, tức là tìm giá trị của một phần trong các phần.
  
* Hướng dẫn học sinh giải bài toán 2: Có 35 lít mật ong cia đều vào 7 can. Hỏi 2 can có mấy lít mật ong?

   
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài ( 3 lần).

   
- Yêu cầu học sinh nêu tóm tắt bài toán – Giáo viên ghi bảng( Phương pháp hỏi đáp).

                             7 can : 35 lít

                             2 can : ? lít.

     
- Hướng dẫn học sinh phân tích bài toán: ( Phương pháp hỏi đáp)          
      - Một học sinh nêu lần lượt bài giải. Giáo viên ghi bảng.

                                           Bài giải

                         Số lít mật ong có trong mỗi can là:

                                    35 : 7 = 5 (l)

                          Số lít mật ong có trong 2 can là: 

                                       5 x 2 = 10 (l)

                                                Đáp số:10l mật ong.

- Yêu cầu học sinh nêu bước nào là bước rút về đơn vị: Bước tìm số lít mật ong trong 1 can gọi là bước rút về đơn vị.

-  Hướng dẫn học sinh củng cố dạng toán – kiểu bài 1:

Các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng 2 bước:

        + Bước 1: Tìm giá trị một đơn vị ( giá trị một phần trong các phần bằng nhau) . Thực hiện phép chia.

        + Bước 2: Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại( giá trị của nhiều phần bằng nhau). Thực hiện phép nhân.

          -  Hướng dẫn học sinh làm bài tập áp dụng.

        Sau khi học sinh nắm chắc cách giải bài toán ở kiểu bài này, chúng ta cần tiến hành hướng dẫn học sinh luyện tập.

c/ Luyện tập:
   Bài 1:   - Hướng dẫn học sinh thảo luận chung cả lớp, sau đó 1 học sinh tóm tắt và giải bài toán trên bảng, cả lớp làm vào vở.

                     -  Củng cố bước rút về đơn vị.

   Bài 2: - Học sinh thảo luận và làm việc theo nhóm đôi.

                   - Yêu cầu 1 cặp học sinh trình bày bảng – Giáo viên kiểm tra các kết quả của cả lớp.

                   - Yêu cầu học sinh nêu  bước rút về đơn vị.

                   - Củng cố cách thực hiện 2 bước giải bài toán.

          - Qua mỗi lần luyện tập xen kẽ, giáo viên đều củng cố cách làm ở kiểu bài 1 là: + Bài giải được thực hiện qua 2 bước:

             Bước 1: ( Bước rút về đơn vị) Tìm giá trị 1 đơn vị ( Giá trị 1 phần). ( phép chia).

            Bước 2: Tìm nhiều đơn vị ( từ 2 trở lên) ( phép nhân).

            + Nhấn mạnh nội dung cốt lõi của kiểu bài 1 là tìm giá trị của nhiều đơn vị (nhiều phần).

          - Khi học sinh đã nắm chắc kiểu bài 1 thì các em dễ giải được kiểu bài 2.

3.2. Hướng dẫn học sinh nắm chắc phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: ( Kiểu bài 2)

           Khi dạy kiểu bài 2 này, tôi cũng dạy các bước tương tự. Song để học sinh dễ nhận dạng, so sánh phương pháp giải 2 kiểu bài, khi kiểm tra bài cũ, tôi đưa đề bài lập lại của kiểu bài 1: “ Có 35 lít mật ong rót đều vào 7 can . Hỏi 2 can đó có bao nhiêu lít mật ong”. Mục đích là vừa kiểm tra, củng cố phương pháp giải ở kiểu bài 1, cũng là để tôi dựa vào đó hướng các em tới phương pháp giải ở kiểu bài 2( giới thiệu bài).

        Bài toán ở kiểu bài 2 có dạng sau: Có 35 lít mật ong đựng đều  vào 7 can. Nếu có 10 lít mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?

         - Cách tổ chức, hướng dẫn học sinh cũng như ở kiểu bài 1.

         - Khi củng cố, học sinh nêu được ở bước 1 là bước rút về đơn vị và các bước thực hiện bài giải chung của kiểu bài 2 này.

             + Bước 1:: Tìm giá trị 1 đơn vị ( giá trị 1 phần). ( đây là bước rút về đơn vị) . ( phép chia).

            + Bước 2: Tìm số phần (số đơn vị) ( phép chia).

            Sau mỗi bài tập, chúng ta lại củng cố lại một lần, các em sẽ nắm chắc phương pháp hơn. Đặc biệt khi học xong kiểu bài 2 này, các em dễ nhầm với cách giải ở kiểu bài 1. Cho nên, chúng ta phải hướng dẫn học sinh cách kiểm tra, đánh giá kết quả bài giải ( thử lại theo yêu cầu của bài).

3.3. Hướng dẫn luyện tập so sánh phương pháp giải 2 kiểu bài:                                                                                            
Để học sinh luyện tập tốt 2 kiểu bài này, tôi đã hướng dẫn các em so sánh các bước giải và đặc điểm của mỗi kiểu bài.
	Các bước
	Kiểu bài 1

( Tìm giá trị của các phần)
	Kiểu bài 2

( Tìm số phần)

	1
	Tìm giá trị của 1 phần: (phép chia)

(Đây là bước rút về đơn vị)
	Tìm giá trị của 1 phần: (phép chia)

(Đây cũng  là bước rút về đơn vị)

	2
	- Tìm giá trị của nhiều phần (phép nhân)

- Lấy giá trị 1 phần nhân với số phần
	· Tìm số phần (Phép chia)

· Lấy giá trị các phần chia cho giá trị 1 phần.


           Sau đó, tôi yêu cầu học sinh học thuộc để áp dụng nhận dạng kiểu bài và giải các bài toán đó. Khi luyện tập, tôi tiến hành cho học sinh luyện 2 bài tập song song với nhau, mục đích là để các em vừa làm, vừa nhận dạng, so sánh.
       Bài toán 1: Có 5 túi gạo chứa được 40 kg gạo. Hỏi 3 túi gạo thì chứa được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?

      Bài toán 2: Có 40 ki – lô - gam gạo đựng vào 5 túi. Hỏi có 24 kg gạo thì cần bao nhiêu túi như thế để đựng?

*  Củng cố cách giải, mối quan hệ giữa các phép tính trong 2 bài toán này. Mặt khác học sinh dễ dàng nhìn nhận ra lỗi sai của mình, nếu như nhầm phép tính (Bài toán 2 là bài toán ngược của bài toán 1)

4. Kết quả:

Trong suốt quá trình nghiên cứu, quan sát học sinh giải toán, tôi thấy các em rất thích giải toán khi các em đã có đủ vốn kiến thức, phương pháp giải toán. Các em giải toán đúng, chính xác hơn khi các em được thầy cô nhiệt tình hướng dẫn với phương pháp  dễ hiểu nhất, dễ nhớ nhất. Với phương pháp này tôi đã trang thiết bị cho các  em vốn kiến thức phương pháp cơ bản để các em giải dạng toán này không nhầm lẫn, sai sót đến chất lượng học của các em được nâng lên rõ rệt. Dạy xong kiểu bài 1, so với năm học 2018-2019 các em làm bài tốt hơn nhiều, chất lượng tăng 20%. Dạy xong kiểu bài 2, chất lượng càng tăng hơn 15% so với thời điểm năm ngoái. Nhìn chung, các em được giải toán, so sánh cách giải của 2 kiểu bài này, cho nên các em làm bài chính xác cao, chất lượng khả quan.
Tôi đã tiến hành dạy thực nghiệm ở lớp tôi chủ nhiệm theo tiến trình hoạt động đã nêu trên và nhận thấy:

Tiến trình của giờ dạy diễn ra hợp lý, nội dung kiến thức đảm bảo, đạt được mục tiêu giờ học. Mọi hoạt động kết hợp nhịp nhàng giữa giáo viên và học sinh. Học sinh đã huy động toàn bộ kinh nghiệm, vốn sống, vốn hiểu biết của bản thân để tự phát hiện, tự chiếm lĩnh thức mới, rồi vận dụng các tri thức đó vào thực hành. 

- Mọi học sinh đều độc lập suy nghĩ và làm việc tích cực theo sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên. Đặc biệt, với phương pháp nêu vấn đề giáo viên luôn tạo điều kiện cho tất cả học sinh đều làm việc. Những học sinh năng khiếu có điều kiện bộc lộ hiểu biết của mình một cách tích cực.

Tuy một số em học chậm, còn lúng túng về phương pháp học song các em rất hào hứng học tập, tự mình độc lập nghiên cứu bài, tự mình tìm ra kiến thức một cách có cơ sở khoa học. Cách học này tạo cho học sinh có thói quen tự giác, chủ động, sáng tạo; tạo cho học sinh niềm vui, niềm tin trong học tập.

Bằng việc đan xen và kết hợp hài hoà các hình thức tổ chức dạy học (hoạt động cá nhân, thi đua theo nhóm, trò chơi, đố vui toán học, thi giải toán tiếp sức…), giờ học trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, thu hút học sinh. Các em nắm chắc bài và vận dụng thực hành có hiệu quả.

Sau khi dạy theo phương pháp trên, tôi tiến hành khảo sát học sinh 2 lớp 3A và 3B với đề bài sau.

Bài 1: (2,5 điểm): Có 48 lít dầu đựng trong 8 can. Hỏi 5 can đựng được bao nhiêu lít dầu?
Bài 2: ( 2,5 điểm): Lập đề toán theo tóm tắt rồi giải bài toán.
Tóm tắt:

9 ngăn : 135 quyển sách

6 ngăn : …. Quyển sách ?

          Bài 3:(2,5 điểm): Có 54 cái bát xếp đều vào 6 hộp. Hỏi có 243 cái bát thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế?
       Bài 4( 2,5 điểm) : 5 hộp bánh như nhau thì có 45 cái bánh. Hỏi có 165 cái bánh thì cần bao hiêu cái hộp?
* Kết quả bài làm của làm của học sinh 2 lớp 3A và 3B (lớp đối chứng) như sau:

	Lớp
	số bài kiểm tra
	điểm 9 - 10
	điểm 7 - 8
	điểm 5 - 6
	điểm 1 - 4

	3A
	28
	13 (47%)
	11 (39%)
	4 (14%)
	0 (%)

	3B
	29
	7 (24%)
	10 (34%)
	11(38%)
	1 (4%)


         Qua bảng thống kê chất lượng cho thấy với cách thức tổ chức và tiến hành như trên lớp 3A (lớp dạy thực nghiệm) đã đạt kết quả rất cao. đó là một kết quả rất đáng mừng, phản ánh tính hiệu quả của đề tài.

            Tóm lại phương pháp rèn kĩ năng giải toán liên quan đến rút về đơn vị hướng dẫn học sinh lập và ghi nhớ các bước giải theo hướng trên đã kích thích được tư duy cho học sinh. học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu thực hành và đi đến kết luận. Do vậy cách dạy này đáp ứng được yêu cầu đổi mới là lấy học sinh làm trung tâm, theo hướng “thầy thiết kế – trò thi công”, góp phần phát huy năng lực tư duy cho mỗi học sinh, tạo tiền đề cho các em nâng cao kiến thức vận dụng vào toán học sau này.


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Đối với học sinh 


- Có ý thức tự giác học bài, ham tìm hiểu.


- Có đủ đồ dùng học tập.


- Có sự quan tâm đúng mức của gia đình.


2. Đối với giáo viên


- Điều tra nắm chắc trình độ học toán của học sinh. Biết từng điểm mạnh, điểm yếu của mỗi học sinh.
- Thường xuyên nghiên cứu, tham khảo để tìm ra phương pháp dạy học đổi mới có chất lượng cao


- Luôn sáng tạo hợp lý hình thức tổ chức dạy học với phương pháp đổi mới bằng cách hướng dẫn học sinh suy nghĩ độc lập, chủ động, sáng tạo trong việc chiếm lĩnh tri thức và vận dụng vận dụng thực hành có hiệu quả.


3. Đối với nhà trường


- Tổ chức các chuyên đề áp dụng một số sáng kiến dạy học phù hợp với điều kiện của nhà trường để giáo viên có dịp được học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.


4. Đối với các cấp quản lý giáo dục


- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ thông qua các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên để từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giờ dạy.

Ngay từ khi bước sang học kỳ II của năm học này, tôi đã tiến hành triển khai chuyên đề Toán lớp 3 để các đồng chí nắm được phương pháp giải dạng toán có liên quan đến rút về đơn vị. Cho nên khi dạy đến dạng bài toán này, phương pháp dạy theo chuyên đề đã được áp dụng với tất cả học sinh các lớp ở khối 3. Chính vì vậy, các em đã nhanh chóng nắm được cách giải kiểu bài 1 rồi đến kiểu bài 2 của dạng toán này, các em biết phân tích để thấy được sự giống nhau, khác nhau khi thự hiện bài giải, đặc biệt là các em biết nhận dạng toán này một cách thành thục, có kĩ năng, kĩ xảo tốt. Các em học sinh trung bình thì làm khá tốt. Đó là tất cả những gì chúng ta mong muốn để có được khi dạy học sinh giải toán. Tôi mong muốn giải pháp này sẽ được áp dụng sâu rộng hơn để quá trình dạy học toán, thích giải toán và thích tìm tòi, khám phá cái mới, cái cần có khi giải toán. Đạt được tất cả những điều trên đó là thành công lớn trong giảng dạy.
   Trên đây, tôi vừa trình bày phương pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt dạng toán liên quan đến rút về đơn vị. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, thiết lập các kiểu bài nâng cao của dạng toán tôi vừa nghiên cứu và các dạng kiểu bài toán khác để hướng dẫn học sinh học toán có chất lượng cao. Hình thành kĩ năng, kĩ xảo khi giải toán tốt nhất cho cho học sinh. Tôi sẽ nghiên cứu, mở rộng với tất cả các khối lớp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở Tiểu học nói riêng, của Ngành giáo dục nói chung.

                       Tôi xin chân thành cảm ơn!
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